
THỜI KHÓA BIỂU SAU ĐẠI HỌC 
Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 30/01/2021 

 
THỜI GIAN MÔN GIẢNG VIÊN BÀI GIẢNG ĐỐI TƯỢNG PHÒNG 

Thứ hai 25/01/2021 

 Triết 
PGS.TS. VŨ ĐỨC 
KHIỂN Chương 6: Triết học chính trị Các lớp SĐH năm 1 Hội trường A 

13h30 
Ngoại (chứng 
chỉ gan mật) 

TS. BS Lê Nguyên 
Khôi 

Điều trị sỏi đường mật nội soi (Các 
PP xử lý sỏi sót đường mật) CK2 

P.207 

13g30-16g30 
Tin học nâng 
cao ThS. Dũng 

Ôn tập: Google Docs, Google 
Slides, Google Sheets CK2 QLYT năm 2 P.202 

13g30 GMHS  THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT 
KTTHCS 2019 - 
2020 P.308 

13g30 
Phẫu thuật hàm 
mặt 

ThS.BSCKII 
Nguyễn Văn Tuấn 

Triệu chứng học và khám lâm sàng 
chấn thương hàm mặt 
Gãy tầng mặt giữa CK2 TMH năm 1 

P.5 Ngoại 
ngữ khu B 

13g30 Nội 

PGS. TS.BS. Huỳnh 

Kim Phượng  
Bài 2: Điện tâm đồ bình thường và các 

bước đọc+ thực hành bài 2 

CK2 Nội TM năm 
1+2 
BSNT Nội năm 1-2-3 P.408 

Thứ ba 26/01/2021 

7g30-11g00 

Điều dưỡng 
(Học thuyết 
Điều dưỡng) TS. Đỗ Thị Hà 

Ảnh hưởng của Triết học phương 
Tây đến khoa học điều dưỡng 

ThS Điều dưỡng năm 
1 

P.2 Ngoại 
ngữ khu B 



7g30 Dân số học   CK2 QLYT năm 2 P.301 

13g30 Sản 
Bs Ck1 Mạc Quốc 
Như Hùng 

Sa dây rốn 
Sinh rớt CK1 - BSNT năm 1 

BV Hùng 
Vương 

13g30 Miễn dịch 
ThS. GVC. Trần 
Khiêm Hùng Sự bất lực của các cơ chế đề kháng 

CK1 - CH - BSNT 
năm 1 Hội trường A 

13h30 
Ngoại (chứng 
chỉ gan mật) GS. BS Văn Tần Tăng áp lực tĩnh mạch cửa 

CK1 - CH - BSNT 
Ngoại 

BV Bình Dân 

13g30 GMHS  GM CƠ BẢN CK1 2020 - 2022 

Phòng 5 
Ngoại ngữ 
khu B 

13g30 Nội 

TS BS Đỗ Thị 

Nam Phương 

Bài 7: Siêu âm tim trong đánh giá chức 

năng tâm thu thất trái 
CK2 Nội TM năm 
1+2 
BSNT Nội năm 1-2-3 P.408 

13g30-16g30 
Tin học nâng 
cao ThS. Hiến 

Ứng dụng  Google Forms để nhập 
dữ liệu, tổ chức khảo sát ý kiến trực 
tuyến CK2 QLYT năm 2 P.202 

13g30 - 17g00 
Điều dưỡng (PP 
giảng dạy) 

TS. Phan Hoàng 
Trọng 

Tổng quan về Chiến lược Giảng dạy 
lý thuyết 

ThS Điều dưỡng năm 
1 

P.2 Ngoại 
ngữ khu B 



13g30-17g20 Giải phẫu bệnh 

ThS.BS. Bùi 
Huỳnh Quang 
Minh 
CN. Phạm Gia 
Quỳnh 

BÀI 03: 
13. U nhú da 
14. Carcinôm tế bào gai của da 
15. Carcinôm tế bào gai di căn hạch 
16. U tuyến ống ruột già 
17. Carcinôm tuyến ruột già 
18. Carcinôm tuyến ruột già di căn 
phổi 

TT 
nhóm 1 Bộ môn 

Thứ tư 27/01/2021 

7g30 - 9g 

GIÁO DỤC VÀ 
NÂNG CAO 
SỨC KHỎE 

ThS. BS Trương 
Trọng Hoàng Truyền thông thay đổi hành vi ThS YTCC năm 1 

P.3 Ngoại 
ngữ khu B 

9g - 11g 

GIÁO DỤC VÀ 
NÂNG CAO 
SỨC KHỎE 

ThS. BS Trương 
Trọng Hoàng 

Các phương pháp, phương tiện và 
kỹ năng giáo dục sức khỏe ThS YTCC năm 1 

P.3 Ngoại 
ngữ khu B 

8g CĐHA  Thi CK1 CĐHA năm 2 P.207 
7g30 CTYTQG   Ck2 QLYT năm 2 HCDC 

13g30 Da liễu ThS. Tâm  Phản ứng phong  
CKI + BSNT Da liễu 
năm 1 BV Da liễu 

13H30-17H00 Nội 
TS.BS. Nguyễn 
Tuấn Vũ 

Chụp cắt lớp vi tính tim và mạch 
vành 
Chụp cộng hưởng từ tim 
Xạ hình tưới máu cơ tim 

CK1 - CH - BSNT 
Nội năm 1+2 P.602 



13g30 TMH 
BS. GVC Huỳnh 

Khắc Cường Sinh lý mũi xoang 
CK1 - CH - BSNT 
TMH năm 1 P.308 

13g30 GMHS  Hồi sức tổng quát/chuyên ngành CK1 2019 - 2021 P.207 

13g30-17g00 
Xét nghiệm (Vi 
sinh) 

ThS. Nguyễn Thị 
Ngọc Lâm Kỹ thuật soi nhuộm CK1 XN năm 1 

P.5 Ngoại 
ngữ khu B 

13:30-17:00 YHGĐ 
TS.BS.Trần Đức 
Sĩ Đề án Y học gia đình CK1 YHGĐ năm 1 

P.6 Ngoại 
ngữ khu B 

13g30 Nội 

PGS. TS.BS. Huỳnh 

Kim Phượng  
Bài 2: Điện tâm đồ bình thường và các 

bước đọc+ thực hành bài 2 

CK2 Nội TM năm 
1+2 
BSNT Nội năm 1-2-3 P.408 

13h30 
Ngoại (chứng 
chỉ gan mật) 

PGS. TS. BS 
Vương Thừa Đức Biến chứng phẫu thuật đường mật CK2 P.208 

13g30-16g30 
Sinh Thống kê 

Nâng cao Trình bày dữ liệu TS. BS. Nguyễn Ngọc Vân Phương CK2 QLYT năm 1 P.202 
13H30 - 17H Giải phãu PGS DIỆU Giải phẫu ứng dụng phúc mạc SĐH Hội trường A 

13g30 
Phẫu thuật hàm 
mặt 

ThS.BSCKII 
Nguyễn Văn Tuấn Gãy phức hợp gò má CK2 TMH năm 1 

P.7 Ngoại 
ngữ khu B 

Thứ năm 28/01/2021 

7g30-9g20 GPB 

ThS.BS. Bùi 
Huỳnh Quang 
Minh Tổn thương huyết quản - huyết CK1 XN năm 1 

P.2 Ngoại 
ngữ khu B 

9g30-11g20 GPB 
TS.BS. Âu Nguyệt 
Diệu Bệnh lý U CK1 XN năm 1 

P.2 Ngoại 
ngữ khu B 



13g30 – 16g30 Nhiễm 
ThS.BS Vũ Thị 

Thúy Hà Hội chứng vàng da BSNT - CK1 Nhiễm 

Phòng học 
SĐH cạnh 
VPBM 
Nhiễm, 
ĐHYK PNT, 
Bệnh viện 
Bệnh Nhiệt 
đới 

13g30 Miễn dịch 

ThS. GVC. Trần 
Khiêm Hùng 

Vai trò của đáp ứng miễn dịch 
không đặc hiệu khi MDĐH bị bất 
lực 

CK1 - CH - BSNT 
năm 1 Hội trường A 

13g30 GMHS  Hồi sức tổng quát/chuyên ngành CK1 2019 - 2021 P.207 

13g30 Nhiễm 
ThS.BS Vũ Thị 

Thúy Hà Hội chứng vàng da 
CK1-BSNT Nhiễm 
năm 1+2 

Phòng học 
SĐH của bộ 
môn (lầu 2, 
tòa nhà khoa 
Nhiễm A-D) 

13g30 Nội 

TS BS Đỗ Thị 

Nam Phương 

Bài 7: Siêu âm tim trong đánh giá chức 

năng tâm thu thất trái 
CK2 Nội TM năm 
1+2 
BSNT Nội năm 1-2-3 P.208 

13g30 Sản 

PGs.Ts. Bs Huỳnh 
Nguyễn Khánh 
Trang Ths. Bs Ck2 
Nguyễn Xuân Vũ 

Các thủ thuật sinh khó: 
Song thai 
Nội xoay thai 
Ngoại xoay thai CK2 

BV Hùng 
Vương 



13h30 NCKH 
PGS.TS.BS. Tăng 

Kim Hồng Phương pháp nghiên cứu 
CK2 - BSNT - ThS 
Điều dưỡng P.308 

13g30-16g30 
Tin học nâng 
cao ThS. Hiến 

Tổ chức họp trực tuyến bằng 
Google Meet CK2 QLYT năm 2 P.202 

13g30-17g20 Giải phẫu bệnh 

ThS.BS. Huỳnh 
Ngọc Linh 
BS.Huỳnh Nguyễn 
Thịnh Phát 

BÀI 03: 
13. U nhú da 
14. Carcinôm tế bào gai của da 
15. Carcinôm tế bào gai di căn hạch 
16. U tuyến ống ruột già 
17. Carcinôm tuyến ruột già 
18. Carcinôm tuyến ruột già di căn 
phổi 

TT 
nhóm 2 Bộ môn 

Thứ sáu 29/01/2021 

7g30 – 11g20 

Điều dưỡng 
(Quản lý lãnh 
đạo Điều 
dưỡng) 

TS. Huỳnh Thị 
Phượng 

Hệ thống Điều dưỡng Việt Nam 
Vai trò Điều dưỡng các cấp 
Mô hình phân công chăm sóc 

ThS Điều dưỡng năm 
1 

P.3 Ngoại 
ngữ khu B 

7g30 Dân số học   CK2 QLYT năm 2 P.207 

13g30 Da liễu BSCKII PHÚC BSCKII PHÚC 
CK1  +BSNT Da liễu 
năm 1 BV Da liễu 

13H30-17H00 Nội 
PGS.TS. Phạm 
Nguyễn Vinh 

Tăng huyết áp: Chẩn đoán và điều 
trị 

CK1 - CH - BSNT 
Nội năm 1+2 P.407 



13g30 TMH 
PGS. TS Đặng 

Xuân Hùng Sinh lý nghe 
CK1 - CH - BSNT 
TMH năm 1 P.308 

13g30 GMHS  GM CƠ BẢN CK1 2020 - 2022 P.207 

13g30-16g30 
Tin học nâng 
cao ThS. Hiến 

- Tạo ghi chú trực tuyến bằng 
Google Keep 
- Quản lý lịch làm việc trực tuyến 
bằng  Google Calendar CK2 QLYT năm 2 GĐ 

13H30 - 17H Giải phãu TS TUYỀN Giải phẫu ứng dụng hệ tiết niệu SĐH Hội trường A 
Thứ bảy 30/01/2021 

07g30-11g20 Giải phẫu bệnh 

ThS.BS. Huỳnh 
Ngọc Linh 
BS. Hứa Minh Trí 

BÀI 04: 
19. U mỡ lành tính 
20. U lành mạch máu dạng hang ở 
lưỡi 
21. Sarcôm sợi 
22. Sarcôm cơ trơn di căn gan 
23. Hạch tăng sản hỗn hợp nang-cận 
vỏ 
24. Lymphôm không Hodgkin lan 
toả loại tế bào B lớn 

TT 
nhóm 1 Bộ môn 



 
 
 

Ghi chú : 
- CK2 Nội TM năm 1+2- BSNT Nội năm 1-2-3 : thi lý thuyết Nội tổng quát 

 

13g30-17g20 Giải phẫu bệnh 

ThS.BS.Nguyễn 
Phan Hoàng Đăng 
CN. Phạm Gia 
Quỳnh 

BÀI 04: 
19. U mỡ lành tính 
20. U lành mạch máu dạng hang ở 
lưỡi 
21. Sarcôm sợi 
22. Sarcôm cơ trơn di căn gan 
23. Hạch tăng sản hỗn hợp nang-cận 
vỏ 
24. Lymphôm không Hodgkin lan 
toả loại tế bào B lớn 

TT 
nhóm 2 Bộ môn 


